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Đức Phật 

 Tiết    trang  dòng       Nguồn điển cứ 

Chương thứ nhất 

 1 2 1 Phật truyện 

  4 7 Pāli, Tăng Chi bộ 3-38 

  4 19 Pāli, Trung bộ 3-26, kinh Thánh 

Cầu 

  5 5 Phật truyện 

  6 1 Pāli, Trung bộ 9-85, kinh Bồ-đề 

Vương Tử 

  6 5 Phật truyện 

  6 13 Pāli, Kinh Tập 3-2, kinh Tinh 

Cần 

  6 18 Phật truyện 

  7 2 Pāli, Luật tạng Đại phẩm, phẩm 

thứ nhất (sao) 

  8 1 Trường A-hàm II, kinh Du Hành 

 2 9 1 Trường A-hàm II, kinh Du Hành 

  9 14 Kinh Bát-nê-hoàn 

  11 9 Kinh Di Giáo 

  11 15 Trường A-hàm II, kinh Du Hành 

v.v… 

Chương thứ hai 

 1 13 1 Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Kinh 

Duy-ma 

  13 4 Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
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  13 9 Kinh Duy-ma, kinh Đại Bát Niết-

bàn 

  13 20 Kinh Pháp Hoa, phẩm Thọ 

Lượng thứ 16 

  14 12 Kinh Tâm Địa Quán 

  14 19 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

 2 16 1 Kinh Pháp Hoa, phẩm Thí Dụ thứ 

3 

  16 20 Kinh Pháp Hoa, phẩm Tín Giải 

thứ 4 

  18 7 Kinh Pháp Hoa, phẩm Dược 

Thảo Dụ thứ 5 

 3 20 1 Kinh Pháp Hoa, phẩm Thọ 

Lượng thứ 16 

Chương thứ ba 

 1 22 1 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Như 

Lai Quang Minh Giác thứ 5 

  22 20 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  23 4 Kinh Hoa Nghiêm 

  23 13 Kinh Kim Quang Minh, phẩm 

Tam Thân thứ 3 

 2 26 1 Kinh Hoa Nghiêm 

  26 7 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập 

Pháp Giới thứ 34 

  26 11 Kinh A-di-đà 

  26 16 Kinh Hoa Nghiêm 

  26 23 Kinh Tạp A-hàm 35-5 
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  27 3 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

 3 29 1 Pāli, Trung Bộ 8-77, Thiện Sanh 

Ưu-bà-tắc đại kinh 

  29 21 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  30 8 Kinh Lăng-già 

  30 17 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Như 

Lai Tánh khởi thứ 32 

  31 7 Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn 

thứ 25 

  31 10 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  31 20 Kinh Pháp Hoa, phẩm Thí dụ thứ 

3 

  32 1 Kinh Pháp Hoa, phẩm Thí Dụ thứ 

3 

 

Lời dạy của đức Phật 

Chương thứ nhất 

 1 34 1 Pāli, Luật tạng Đại phẩm 1-6; 

Tương Ưng Bộ 56-11-12, Kinh 

Chuyển Pháp Luân 

  35 7 Pāli, Bổn Sự 103 

  35 16 Pāli, Trung bộ 2, kinh Nhất Thiết 

Lậu 

  35 22 Kinh Tứ Thập Nhị Chương, thứ 

18 

  36 9 Kinh Thắng Man 
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 3 39 1 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thập 

Địa thứ 22 

Chương thứ hai 

 1 42 1 Pāli, Trung bộ 4-35, Tát-giá-ca 

tiểu kinh 

  43 19 Pāli, Tăng Chi bộ 5-49, 

Muṇḍarāja-vagga 

  44 6 Pāli, Tăng Chi bộ 4-185, Samaṇa-

sutta 

  44 12 Pāli, Tăng Chi bộ 3-134, Uppāda-

sutta 

 2 45 1 Kinh Lăng Già 

  45 4 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Lô-xá-

na Phật thứ 2 

  45 12 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Dạ-ma 

Thiên Cung thứ 16 

  46 1 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thập 

Địa thứ 22 

  46 7 Kinh Lăng Già 

  46 11 Pāli, Tăng Chi bộ 4-186, 

Ummagga-sutta 

  46 14 Kinh Pháp Cú 1, 2, 17, 18 

  46 22 Kinh Thủ Lăng Nghiêm; Pāli, 

Tương Ưng bộ 1-2-1-6 kinh 

Kāmada 

 3 48 1 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Dạ-ma 

Thiên Cung thứ 16 
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  48 6 Kinh Lăng Già 

  48 19 Pāli, Trung bộ 3-22, kinh Xà Dụ 

  49 11 Kinh Lăng Già 

  49 15 Kinh Lăng Già 

 4 52 1 Pāli, Luật tạng Đại Phẩm 1-6; 

kinh Chuyển Pháp Luân 

  52 14 Kinh Lăng Già 

  52 18 Kinh Tạp A-hàm quyển 43, kinh 

Khúc Gỗ Trôi 

  53 5 Kinh Lăng Già và khác 

  53 15 Pāli, Trung bộ 2-18, kinh Mật 

Hoàn 

  54 1 Kinh Lăng Già 

  54 11 Kinh Lăng Già 

  54 23 Kinh Duy-ma, phẩm Nhập Bất 

Nhị 

  56 15 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập 

Pháp Giới thứ 34 

  56 22 Kinh Lăng Già và khác 

Chương thứ ba 

 1 58 1 Pāli, Luật Tạng Đại phẩm 1-5 

  58 12 Pāli, Luật Tạng Tiểu Phẩm 5-21 

  58 19 Kinh Thủ Lăng Nghiêm 

 2 63 1 Kinh Thủ Lăng Nghiêm 

  64 16 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  64 22 Kinh Pháp Hoa phẩm Hoá Thành 

Dụ thứ 7; kinh Thủ Lăng Nghiêm 
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  65 10 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Như 

Lai Tánh Khởi thứ 32 

  65 13 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  65 17 Kinh Phạm Võng 

  66 1 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

 3 67 1 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

Chương 4 

 1 71 1 Kinh Thắng Man 

  71 18 Pāli, Tăng Chi bộ 2-11 

  72 4 Pāli, Bổn Sự kinh 93 

  72 9 Pāli, Luật Tạng Đại phẩm 

  72 17 Pāli, Tăng Chi Bộ 3-68 

  73 3 Pāli, Tăng Chi Bộ 3-34 

  73 17 Kinh Phương Quảng Đại Trang 

Nghiêm 

  73 23 Pāli, Luật tạng Đại phẩm 1-6; 

kinh Chuyển Pháp Luân 

  74 3 Pāli, Trung Bộ 2-14, Tiểu kinh 

Khổ Uẩn 

  74 14 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  75 10 Pāli, Bổn Sự kinh 24 

 2 77 1 Pāli, Trung Bộ 51, kinh 

Kandaraka 

  77 15 Pāli, Tăng Chi Bộ 3-130 

  78 6 Pāli, Tăng Chi Bộ 3-113 

 3 79 1 Pāli, kinh Bổn Sự 100 

  79 14 Kinh Thí Dụ 
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  80 10 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  81 14 Pāli, Tăng Chi Bộ 3-62 

  82 4 Pāli, Tăng Chi Bộ 3-35 

  83 8 Pāli, trưởng Lão Ni Kệ Chú 

 4 85 1 Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ 

Chương thứ năm 

 1 90 1 Kinh Vô Lượng Thọ quyển 

thượng 

  93 2 Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ 

  94 8 Kinh Quán Vô Lượng Thọ 

 2 97 1 Kinh A-di-đà 

 

Con Đường Tu Hành 

Chương thứ nhất 

 1 102 1 Pāli, Trung Bộ 2, kinh Nhất Thiết 

Lậu 

  103 11 Pāli, Trung bộ 26, kinh Thánh 

Cầu  

  104 1 Pāli, Tương Ưng Bộ 35-206 

  104 23 Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 41-

42 

  106 18 Pāli, Trung Bộ 19, kinh Song 

Tầm 

  107 12 Pāli, Pháp Cú Kinh Chú 

 2 109 1 Pāli, Tăng Chi bộ 3-117 

  109 10 Pāli, Trung Bộ 3-21 kinh Ví Dụ 

Cái Cưa  
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  112 2 Pāli, Trung Bộ 3-23 kinh Gò Mối 

  113 9 Pāli, kinh Bổn Sanh 4-497, 

Mātanga Jātaka 

  116 3 Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 9 

  116 11 Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 11 

  117 3 Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 13 

  118 1 Pāli, Tăng Chi Bộ 2-4, Samacitta-

sutta 

 3 119 1 Kinh Tạp Bảo Tạng 

  124 1 Kinh Bách Dụ 

  127 1 Luận Đại Trí Độ 

  128 8 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  129 7 Kinh Tạp Bảo Tạng 

Chương thứ hai 

 1 133 1 Pāli, Trung Bộ 7-63, Kinh Ví Dụ 

Mũi Tên 

  134 20 Pāli, Trung Bộ 3-29, Kinh Ví Dụ 

Lõi Cây 

  135 22 Kinh Phật Thăng Đao Lợi Thiên 

Vị Mẫu Thuyết Pháp 

  136 6 Pāli, Trưởng Lão kệ chú 

  137 21 Pāli, Trung Bộ 3-28, Kinh Ví Dụ 

Dấu Chân Voi 

  138 9 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  138 21 Kinh Bách Duyên 

(avadānaśataka) 

  140 5 Kinh Đại Bát Niết-bàn 
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  141 23 Kinh Đại Phẩm Bát-nhã Ba-la-

mật, phẩm Thường Đề thứ 88 

  143 4 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập 

Pháp Giới thứ 34 

 2 145 1 Pāli, Tăng Chi Bộ 3-88 

  145 13 Pāli, Tăng Chi Bộ 3-81 

  145 19 Pāli, Tăng Chi Bộ 3-82 

  146 11 Kinh Bát Nê-hoàn quyển thượng 

  147 4 Pāli, Trung Bộ 14-141, Kinh 

Phân Biệt Thánh Đế 

  148 7 Kinh Bát Nê-hoàn, quyển thượng 

  149 1 Pāli, Tăng Chi Bộ 5-16 

  149 8 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Minh 

Nạn thứ 6 

  149 21 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  150 10 Kinh Tạp Bảo Tạng 

  150 23 Kinh Kim Quang Minh, phẩm Xả 

Thân 26 

  151 11 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  152 2 Pāli, Trưởng Lão Kệ Chú 

  152 18 Pāli, Bổn Sanh Kinh 55 

  153 19 Pāli, Bổn Sự kinh 39, 40 

  154 3 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  154 6 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  154 9 Pāli, Tăng Chi Bộ 5-12 

  154 14  Kinh Bát Nê Hoàn 

  154 22 Kinh Thủ Lăng Nghiêm 

 3 156 1 Pāli, Tương Ưng bộ 55-21, 22 
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  156 20 Pāli, Tăng Chi Bộ 5-32 

  157 4 Kinh Duy-ma 

  157 16 Kinh Thủ Lăng Nghiêm 

  157 23 Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ 

  158 8 Pāli, Tương Ưng Bộ 1-4-6 

  158 11 Kinh Hoa Nghiêm phẩm Ly Thế 

Gian thứ 33 

  159 2 Kinh Hoa Nghiêm phẩm Thập 

Nhẫn thứ 24 

  159 11 Kinh Kim Quang Minh phẩm 

Trống Vàng thứ 4 

  159 19 Kinh Quán Vô Lượng Thọ 

  159 21 Kinh Vô Lượng Thọ 

  160 2 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  160 19 Pāli, Trung Bộ 2-16 kinh Tâm 

Hoang Dã 

  161 9 Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ 

 4 162 1 Kinh Pháp Cú 

  168 13 Pāli, Tương Ưng Bộ 1-4-6 

  169 1 Kinh Tăng Nhất A-hàm 

  169 4 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

 

Tăng Thân 

Chương thứ nhất 

 1 172 1 Pāli, Kinh Bổn Sự 100; Trung Bộ 

1-3 kinh Thừa Tự Pháp 

  172 5 Pāli, Kinh Bổn Sự 92 
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  172 11 Pāli, Luật Tạng Đại Phẩm 1-30 

  173 5 Pāli, Trung Bộ 4-39, Mã Ấp Đại 

kinh 

  174 6 Pāli, Trung Bộ 4-40, Mã Ấp Tiểu 

kinh 

  175 2 Kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư 

thứ 10 

  175 7 Kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư 

thứ 10 

  175 15 Kinh Pháp Hoa, phẩm An Lạc 

Hạnh thứ 14 

 2 177 1 Pāli, Tương Ưng Bộ 55-37, 

Mahānāma  

  177 9 Pāli, Tăng Chi Bộ 3-75 

  177 15 Pāli, Tương Ưng Bộ 55-37 

  177 19 Pāli, Tương Ưng Bộ 55-54, 

Gilāyanam 

  178 1 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thập 

Địa thứ 22 

  179 5 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  181 11 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Tịnh 

Hạnh thứ 7 

  183 12 Kinh Phật Thăng Đao Lợi Thiên 

vị Mẫu Thuyết Pháp 

  184 7 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Kim 

Cang Tràng Bồ-tát Hồi Hướng 

thứ 21 

  185 1 Kinh Đại Bát Niết-bàn 
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 3 186 1 Kinh Lễ Lạy Sáu Phương 

  190 22 Pāli, Tăng Chi Bộ 2-4 

  191 14 Pāli, Tăng Chi Bộ 3-31 

  191 23 Pāli, Kinh Bổn Sanh 417, Ca-

chiên-diên Bổn Sanh 

  193 13 Kinh Lễ Lạy Sáu Phương 

  193 23 Kinh Pháp Cú Thí Dụ 4; Pāli, 

Pháp Cú kinh chú 

  194 21 Chú thích thư của Miến Điện 

  195 15 Kinh Thắng Man 

Chương thứ hai 

 1 198 1 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  199 10 Pāli, Tăng Chi bộ 3-118 

  200 18 Pāli, Tương Ưng Bộ 

  201 9 Pāli, Luật tạng Đại phẩm 10-1&2 

  201 14 Kinh Trường A-hàm II, kinh Du 

Hành 

  202 17 Pāli, Luật tạng Đại phẩm 10-1&2 

  203 1 Luật tạng Đại phẩm 10-1&2; kinh 

Trường Thọ Vương  

 2 205 1 Pāli, Tương Ưng bộ 

  205 17 Kinh Trung Ấm 

  205 23 Kinh Duy Ma 

  206 24 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

  207 18 Kinh A-di-đà 

  208 1 Kinh Vô Lượng Thọ 

  208 12 Kinh Duy-ma  

 3 209 1 Pāli, Pháp Cú Kinh Chú 1 
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  209 7 Kinh Tăng Nhất A-hàm 34-2 

  210 1 Pāli, Pháp Cú Kinh Chú 1 

  210 17 Kinh Tăng Nhất A-hàm 5-1 

  210 21 Hữu Bộ Luật, Phá Tăng sự 10 

  211 10 Kinh Ương Quật Ma La 

  212 5 Kinh Tăng Nhất A-hàm 26 

   


